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1 34477198 Trần Thái Thịnh 12/06/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 140 24'41 1 11/03/2016 15:25

2 35886412 Lê Thị Châu Uyên 28/11/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 140 47'51 1 11/03/2016 15:48

3 39195257 Nguyễn Tấn Nghĩa 01/01/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 125 47'5 1 11/03/2016 15:51

4 35452019 Nguyễn Hoàng Vương 11/10/2005 5 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 125 56'42 1 11/03/2016 15:57

5 10120779 Bùi Nguyễn Song Ái 21/12/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 120 47'49 1 11/03/2016 15:53

6 35097449 Trương Thị Cẩm Nhi 09/08/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 115 52'8 1 11/03/2016 15:50

7 35538190 Nguyễn Thị Như Mộng 27/01/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 110 41'54 1 11/03/2016 15:43

8 37928740 Nguyễn Ngọc Thanh Hiên 01/01/2005 5 Trườngtiểu Học Và THCS Phong Đông 110 46'33 1 11/03/2016 16:21

9 13076649 Lê Hoàng Đa 21/11/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 105 45'4 1 11/03/2016 15:47

10 39195873 Lê Thị Thanh Mai 27/07/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 105 51'45 1 11/03/2016 15:54

11 35451623 Trần Minh Ánh 19/08/2005 5 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 105 54'38 1 11/03/2016 15:56

12 13076458 Nguyễn Thanh Lễ 25/03/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 105 58'29 1 11/03/2016 16:00

13 35428500 Hồ Ngọc Quí 26/04/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 95 33'31 2 11/03/2016 15:42

14 19186353 Trang Nhuận Phát 16/11/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 95 48'33 1 11/03/2016 15:49

15 35433622 Khưu Tấn Huy 02/05/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 90 38'41 1 11/03/2016 15:43

16 35865478 Huỳnh Diễm My 21/02/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 90 45'43 1 11/03/2016 15:46

17 36501651 Nguyễn Thị Như Ý 11/12/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 90 50'57 1 11/03/2016 15:51

18 34711827 Nguyễn Thị Yến Linh 27/03/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 75 39'8 1 11/03/2016 15:51

19 36174940 Lê Thị Cẩm Loan 05/06/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 75 54'51 1 11/03/2016 15:55

20 35095987 Trần Thị Thanh Thảo 01/11/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 70 50'13 1 11/03/2016 15:48

21 35433837 Tạ Hoài Mới 22/03/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 65 28'10 1 11/03/2016 15:31

22 35428174 Hồ Quốc Bảo 17/02/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 60 35'42 1 11/03/2016 15:37

23 21656157 Huỳnh Như Huỳnh 22/06/2005 5 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 60 38'21 3 11/03/2016 15:43

24 30726102 Trần Thanh Khôi 08/09/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 60 39'25 1 11/03/2016 15:47

25 35096230 Trần Văn Thảo 01/01/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 60 43'10 1 11/03/2016 15:41

26 36749461 Nguyennhat Huy 10/03/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 60 47'57 1 11/03/2016 15:49

27 35096607 Dương Hoàng Thân 11/01/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 55 25'51 1 11/03/2016 15:23

28 35453573 Võ Đông Hảo 10/12/2005 5 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 55 49'14 1 11/03/2016 15:51

29 35428309 Nguyễn Thái Chiệu 17/10/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 50 32'19 1 11/03/2016 15:36

30 39330722 Phạm Văn Dề 12/01/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 50 39'57 1 11/03/2016 15:42

31 20356900 Phan Tuấn Thành 19/11/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 50 41'56 1 11/03/2016 15:43

32 35863506 Huynh Thi Quynh Nhu 06/02/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 50 42'52 1 11/03/2016 15:43

33 35097777 Đặng Thị Thùy Trang 02/01/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 50 47'31 1 11/03/2016 15:44



34 36556058 Nguyễn Chí Kiên 27/06/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 50 52'13 1 11/03/2016 15:53

35 35433487 Sử Vinh Hiển 30/01/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 45 36'5 1 11/03/2016 15:38

36 39195806 Nguyễn Quang Sang 10/10/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 40 34'52 1 11/03/2016 17:17

37 35428402 Nguyễn Mỹ Huyền 08/10/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 30 36'51 1 11/03/2016 15:39

38 36557287 Trần Võ Hiếu Lễ 16/02/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 30 37'10 1 11/03/2016 15:42

39 15543479 Hồ Thị Thùy Dương 29/08/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 30 42'37 1 11/03/2016 15:43

40 35096418 Trần Thị Thơ 01/01/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 30 54'52 1 11/03/2016 15:52

41 35515231 Đào Thị Thảo Nguyên 17/12/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 25 50'13 1 11/03/2016 15:48

42 36438973 Mai Hoàng Bảo An 07/10/2005 5 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 20 24'2 1 11/03/2016 15:29

43 36439288 Trương Minh Triệu 15/11/2005 5 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 20 31'55 1 11/03/2016 15:36

44 35301799 Nguyễn Minh Tâm 12/01/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 20 32'3 1 11/03/2016 15:37

45 9926557 Le Kien Dinh 12/06/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 20 46'37 1 11/03/2016 15:48

46 36556227 Nguyễn Tuấn Khang 06/02/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 20 47'22 1 11/03/2016 15:49

47 36749897 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 21/07/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 20 49'20 1 11/03/2016 15:50

48 35928742 Bùi Thị Chúc Lam 29/07/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 20 51'20 1 11/03/2016 15:52

49 35885859 Nguyễn Thị Tố Phương 14/05/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 10 45'53 1 11/03/2016 15:47

50 36501363 Nguyễn Hồng Huỳnh Như 06/04/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 10 48'56 1 11/03/2016 15:49

51 35274011 Lê Thị Mỹ Thơm 09/11/2005 5 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 10 54'16 2 11/03/2016 15:54

52 35459977 Phan Hữu Quang 09/10/2005 5 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 0 24'42 1 11/03/2016 15:27

53 35928396 Võ Mỹ Nữ 15/11/2005 5 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 0 47'1 1 11/03/2016 15:47


